BÀI 1: BIẾT ƠN NGƯỜI LAO ĐỘNG
(30 CÂU)
A. TRẮC NGHIỆM
I. NHẬN BIẾT (12 CÂU)
Câu 1: Người lao động là gì?
A. Người kiếm tiền dựa trên những hành động phạm pháp.
B. Người lao động bằng sức khoẻ, trí óc và công sức của mình.
C. Người kiếm ra tiền.
D. Tất cả các đáp án trên đều sai.
Câu 2: Ai là người tạo ra thực phẩm, quần áo, xe đạp, tranh ảnh?
A. Người lao động.
B. Bác sĩ.
C. Kĩ sư.
D. Giáo viên.
Câu 3: Trong số những người dưới đây, ai là người lao động?
A. Nông dân.
B. Người lái xe ôm.
C. Bác sĩ.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 4: Người giúp việc trong gia đình có phải người lao động không?
A. Có
B. Không 
Câu 5: Trong những người dưới đây, ai không phải là người lao động?
A. Giáo viên.
B. Nhà khoa học.
C. Kẻ trộm.
D. Kĩ sư tin học.
Câu 6: Bác sĩ là ai?
A. Là những người khám, chữa bệnh cho chúng ta, giúp chúng ta thoát khỏi những căn bệnh và mệt mỏi.
B. Là những người cho chúng ta hạt lúa chín, rau xanh, trái ngọt.
C. Là những người dạy ta các bài học hay và bổ ích.
D. Là những người cung cấp thực phẩm từ biển.
Câu 7: Thợ xây là ai?
A. Là những người xây dựng những ngôi nhà để chúng ta sinh sống hàng ngày.
B. Là những người xây dựng những công trình to lớn cũng cấp nơi làm việc, vui chơi, giải trí và góp phần làm đẹp cho xã hội.
C. Là những người giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp.
D. Đáp án A,B đúng.
Câu 8: Người điều khiển xe cần cẩu phục vụ cho các nhu cầu vận chuyển hàng hoá, đẩy nhanh tiến độ các công việc cần vận chuyển hàng đúng hay sai?
A. Đúng
B. Sai 
Câu 9: Việc làm của chị lao công giúp ích gì cho cuộc sống của chúng ta?
A. Giúp cho đường phố xanh, sạch, đẹp hơn.
B. Giúp cho chúng ta có một nguồn thực phẩm dồi dào.
C. Giúp cho đường phố ngập tràn ánh sáng.
D. Tất cả các đáp án trên đều sai.
Câu 10: Một số công việc của người lao động là?
A. Xây nhà.
B. Trồng cây lương thực, thực phẩm.
C. Chăn nuôi gia súc, gia cầm.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 11: Những hành động, việc làm nào dưới đây thể hiện sự kính trọng và biết ơn người lao động?
A. Chào hỏi lễ phép.
B. Nói trống không.
C. Dùng hai tay khi đưa hoặc nhận vật gì.
D. Đáp án A, C đúng.
Câu 12: Chế giễu người lao động nghèo, người lao động chân tay là việc làm đúng hay sai?
A. Đúng
B. Sai 
II. THÔNG HIỂU (12 CÂU) 
Câu 1: Vì sao chúng ta phải biết ơn người lao động?
A. Vì họ tạo ra nhu yếu phẩm cần thiết, phục vụ nhu cầu may mặc, sử dụng đồ điện tử, nhu cầu giải trí của con người.
B. Khi tạo ra các sản phẩm cần thiết cho cuộc sống, người lao động phải bỏ công sức ra rất nhiều, mất rất nhiều thời gian và sức lực.
C. Chính người lao động đã tạo ra của cải cho xã hội.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 2: Những việc làm thể hiện lòng biết ơn người lao động là?
A. Hà luôn chào hỏi mỗi khi gặp bác lao công quét dọn chung cư.
B. Yến làm thiệp tặng cô giáo nhân ngày 20/11 để tỏ lòng yêu thương của mình.
C. Các bạn học sinh tham gia vẽ tranh ngày 1/5 để bày tỏ sự biết ơn đối với người lao động.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 3: Hành động nào dưới đây thể hiện sự thiếu tôn trọng người lao động?
A. Trân trọng những gì người lao động đã tạo ra.
B. Bảo vệ những thứ người lao động miệt mài sáng tạo.
C. Phá hoại của công, bỏ thừa thức ăn.
D. Lễ phép với người lao động.
Câu 4: Có ý kiến cho rằng “Không cần biết ơn người lao động vì chúng ta đã trả tiền để mua sản phẩm của họ”. Em có đồng tình với ý kiến này không, vì sao?
A. Em có đồng tình vì chúng ta đã bỏ tiền ra để trả cho họ.
B. Em không đồng tình bởi chúng ta phải học được lòng biết ơn dành cho những con người đã góp phần vào phát triển xã hội.
C. Em có đồng tình vì chúng ta cần trân trọng và biết ơn tất cả những người lao động trên thế giới.
D. Tất cả các đáp án trên đều sai.
Câu 5: Việc làm của bạn nào dưới đây không thể hiện sự biết ơn người lao động?
A. Thanh lấy nước mời chú thợ điện và cảm ơn chú đã sửa điện cho nhà mình.
B. Châu muốn sau này lớn lên sẽ trở thành giáo viên như mẹ mình.
C. Chi yêu quý bác giúp việc như người nhà.
D. Bảo nhận hàng xong đi vào nhà ngay mà không chào chú giao hàng.
Câu 6: Điền từ thích hợp vào chỗ trống “Cơm ăn, áo mặc, sách học và mọi của cải khác trong xã hội có được là nhờ những … Em phải kính trọng và biết ơn ….”
A. Người lao động.
B. Người thầy thuốc.
C. Người giáo viên.
D. Người mẹ.
Câu 7: Cô giáo yêu cầu các bạn giới thiệu về nghề nghiệp của người thân. Một bạn bên cạnh chê nghề nghiệp của bố mẹ Mai. Theo em, hành động này đúng hay sai?
A. Đúng 
B. Sai 
Câu 8: Em có lời khuyên gì với Huy khi bạn giẫm chân bẩn lên hành lang mà bác lao công vừa lau sạch?
A. Em sẽ khuyên Huy là bác lao công đã vất vả lau dọn nên bạn hãy cố gắng giữ gìn nhé.
B. Em sẽ khuyên Huy nên đi đường khác, tránh chỗ bác vừa lau.
C. Em sẽ khuyên Huy lau lại chỗ bẩn mà mình vừa giẫm lên.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 9: Bày tỏ ý kiến của em về câu nói “Những người lao động chân tay không cần phải tôn trọng như những người lao động khác”?
A. Đúng. Vì dù là người lao động bình thường nhất thì họ cũng đáng được tôn trọng.
B. Đúng. Vì các sản phẩm đều do bàn tay của những người lao động làm ra, cũng cần được tôn trọng.
C. Sai. Bất cứ ai bỏ sức lao động để làm ra cơm ăn áo mặc, của cải cho xã hội đều cần được tôn trọng như nhau.
D. Sai. Vì có những công việc không phù hợp với sức khoẻ và hoàn cảnh của mình.
Câu 10: Các bác ở quê gửi cho nhà Thư rất nhiều rau, củ, quả. Tuy nhiên, nhà bạn ít người, ăn không hết nên có thể các thực phẩm đó sẽ bị hỏng. Anh của Thư bảo nếu hỏng thì bỏ đi. Nếu là Thư, em sẽ làm gì?
A. Em sẽ ăn những thực phẩm dễ hỏng trước và cất những thực phẩm còn lại vào tủ lạnh.
B. Em sẽ khuyên anh mình rằng làm như thế sẽ lãng phí đồ ăn và không tôn trọng công sức người lao động.
C. Em sẽ đem chia bớt cho hàng xóm để tránh lãng phí.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 11: Tổng kết năm học, cả lớp được đi liên hoan tại nhà hàng tự chọn. Một số bạn lấy rất nhiều đồ ăn mà không ăn hết. Theo em, hành động của các bạn đúng hay sai?
A. Sai 
B. Đúng 
Câu 12: Những hành động, việc làm nào dưới đây thể hiện sự kính trọng và biết ơn người lao động?
A. Giữ gìn sách vở, đồ dùng, đồ chơi.
B. Quý trọng sản phẩm lao động.
C. Chào hỏi lễ phép.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
III. VẬN DỤNG (4 CÂU)
Câu 1: Trên đường đi học, thấy bác đầu bếp của trường bị đổ xe hàng, Phương nói với Khánh “Mình qua nhặt đồ giúp bác đi”. Khánh nói “Không phải việc của mình đâu”. Nếu là Phương, em sẽ làm gì?
A. Em sẽ khuyên nhủ Khánh và nói cho bạn biết chúng ta phải biết giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn.
B. Em sẽ nói nghề nào cũng cao quý như nhau.
C. Em sẽ mặc kệ bác đầu bếp và tiếp tục đến trường.
D. Em sẽ làm theo lời Khánh.
Câu 2: Hân nghe mấy bạn cùng lớp nhại tiếng của một người bán hàng rong. Theo em Hân nên làm gì trong tình huống này?
A. Hân sẽ hùa theo các bạn cùng nhại lại tiếng của người bán hàng rong.
B. Hân sẽ khuyên các bạn rằng làm như thế là không tốt, bởi mỗi người có nghề lao động khác nhau nên chúng ta phải tôn trọng họ.
C. Hân sẽ hỏi tại sao các bạn lại làm như thế.
D. Đáp án A, C đúng.
Câu 3: Các bạn của Lan đến chơi và nô đùa trong khi bố đang ngồi làm việc. Lan sẽ làm gì?
A. Lan sẽ rủ các bạn ra ngoài sân chơi để bố tập trung làm việc.
B. Lan sẽ tiếp tục chơi đùa với các bạn.
C. Lan nhắc nhở các bạn trật tự để bố làm việc.
D. Tất cả các đáp án trên đều sai.
Câu 4: Điền từ thích hợp vào chỗ trống “Người lao động khiến em kính phục đó chính là … người đã cứu giúp bao người thoát khỏi bệnh tật, sống vui vẻ và khoẻ mạnh trở lại”
A. Bác nông dân.
B. Bác lao công.
C. Bác sĩ.
D. Bác tài xế.
IV. VẬN DỤNG CAO (2 CÂU)
Câu 1: Câu ca dao, tục ngữ nào dưới đây nói về lòng biết ơn đối với người lao động?
A. Không thầy đố mày làm nên.
B. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
C. Ráng mỡ gà có nhà thì giữ.
D. Ăn cây táo rào cây sung.
Câu 2: Giữa trưa hè, bác đưa thư đến nhà em sẽ làm gì?
A. Cảm ơn bác đưa thư.
B. Nhận thư và đi vào nhà.
C. Đưa hai tay ra nhận thư và mời bác vào nhà uống cốc nước cho đỡ mệt rồi đi giao thư tiếp cho những người khác.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
B. ĐÁP ÁN
I. NHẬN BIẾT (12 CÂU)
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